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                                             MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ và quá trình toàn cầu hoá đang tác 

động mạnh mẽ đến tất cả các quốc gia, dân tộc, hơn lúc nào hết, việc giữ gìn và phát 

huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc, trong đó có các nghề thủ công truyền thống 

đang được đặt ra một cách bức thiết, bởi nó có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát 

triển bền vững của đất nước. Nghề thủ công truyền thống hiện được coi là một trong 

7 lĩnh vực của di sản văn hóa phi vật thể góp phần thể hiện bản sắc cũng như đặc 

trưng diện mạo nông thôn và nhiều đô thị ở Việt Nam.  

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã bước sang giai đoạn mới: giai đoạn đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một trong những nội dung trọng tâm của quá trình 

này là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, trong đó việc khôi 

phục, phát triển nghề và làng nghề thủ công truyền thống có vai trò hết sức quan 

trọng bởi nó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn với việc tạo 

công ăn việc làm cho lao động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân, 

góp phần phát triển các loại hình du lịch và dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu trong tiến 

trình hội nhập khu vực và quốc tế.  

Nghề thủ công truyền thống Việt Nam với 11 nhóm nghề chính như nghề 

sơn mài, ngành nghề gốm sứ thủy tinh, nghề thêu ren, nghề dệt, nghề mây tre đan, 

nghề cói, nghề giấy thủ công, nghề tranh in khuôn gỗ, nghề chạm khắc đá, nghề gỗ, 

nghề kim khí đúc đồng, chạm bạc…[114, tr.9] tạo nên hơn 2000 làng nghề thủ công 

(đã được công nhận) phân bố suốt chiều dài đất nước đã và đang là một bộ phận 

quan trọng của kho tàng di sản văn hóa dân tộc. Bằng đôi bàn tay khéo léo, đôi mắt 

thẩm mỹ và óc sáng tạo của mình, nghệ nhân ở các ngành nghề thủ công truyền 

thống đã chế tác ra nhiều sản phẩm phục vụ cho hoạt động sống của con người, 

đồng thời gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau những tinh hoa nghệ thuật, 

kỹ thuật dân gian cùng kinh nghiệm sản xuất của cộng đồng làm nghề.  

Nằm trong vùng châu thổ Bắc Bộ - vùng đất vốn được coi là cái nôi của 

nhiều nghề, làng nghề thủ công, khu vực Hà Nội hiện đang là nơi hội tụ 47 nghề 
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trong tổng số 52 nghề trên toàn quốc [117, tr.15] với 286 làng nghề truyền thống đã 

được công nhận [119]. Trong số các nhóm nghề thủ công truyền thống đang hiện 

diện trên mảnh đất Thủ đô phải kể tới nghề sơn - một nghề cổ truyền xuất hiện từ 

rất sớm trên đất nước ta và đã để lại dấu ấn bản sắc văn hóa Việt Nam đối với thế 

giới. Nghề sơn cùng với chất liệu và sản phẩm của nó đã trở thành vốn quý của văn 

hóa dân tộc và nhân loại bởi bên cạnh việc góp tiếng nói chung với các nước trên 

thế giới ở tính trang trí, tính ứng dụng, phục vụ đời sống sinh hoạt và tín ngưỡng 

của con người thì ở Việt Nam, vào những năm 30 của thế kỷ XX, nghệ thuật tranh 

sơn mài đã ra đời trên cơ sở kế thừa và phát triển nghề sơn cổ truyền. Có thể nói, đó 

là giá trị mới mang tính nghệ thuật với đầy đủ bản sắc dân tộc và thời đại, truyền 

thống và hiện đại, làm phong phú hơn ngôn ngữ biểu đạt của sơn ta. Đến thời điểm 

này, Hà Nội là nơi tập trung nhiều làng có nghề sơn nhất cả nước với 8 làng nghề 

chuyên sâu đang và đã từng hoạt động. Nếu tính cả những làng nghề có sử dụng sơn 

ta với ý nghĩa là một chất liệu cần có trong quy trình chế tác sản phẩm thì Hà Nội 

hiện có tới gần 40 làng nghề. 

Kể từ khi Hà Nội cùng đất nước bước vào thời kỳ Đổi mới, tốc độ tăng 

trưởng kinh tế - xã hội khá mạnh mẽ, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng 

ngày càng được mở rộng. Song, quá trình phát triển nhanh chóng này đã tạo đà cho 

những biến đổi sâu sắc ở tất cả các lĩnh vực trong đó có sự biến đổi của các ngành 

nghề truyền thống như nghề sơn theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực. Hai 

làng Bối Khê (huyện Phú Xuyên) và Vũ Lăng (huyện Thanh Oai), Hà Nội đã có 

nghề sơn truyền thống từ lâu đời và sớm khẳng định được vị trí riêng về chất lượng 

kỹ thuật và mỹ thuật của các sản phẩm làm ra trong hệ thống các làng nghề sơn ở 

châu thổ Bắc Bộ. Nằm ở hai huyện được đánh giá là những khu vực có sự phát triển 

kinh tế khá năng động với mật độ làng nghề đông đảo nhất Hà Nội, có thể coi hoạt 

động nghề ở hai làng Bối Khê và Vũ Lăng là những trường hợp thể hiện khá rõ nét 

xu thế biến đổi nhiều mặt của nghề sơn truyền thống dưới tác động của các điều 

kiện chủ quan và khách quan, đã và đang diễn ra rất phổ biến tại các làng nghề trên 

địa bàn Thủ đô hiện nay. Sự biến đổi này là tất yếu và cần có để nghề sơn truyền 
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thống ở các làng Bối Khê và Vũ Lăng có thể tiếp tục duy trì và phát triển trong bối 

cảnh hiện nay. Trước những tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ của nền kinh tế thị 

trường, trong khi nhiều làng nghề sơn truyền thống đã không thể tiếp tục duy trì 

nghề như Bình Vọng (Hà Nội), Đình Bảng (Bắc Ninh)…, nghề sơn truyền thống tại 

hai làng Bối Khê và Vũ Lăng cho đến nay vẫn hoạt động khá tốt nhờ có sự nhạy 

bén, chủ động thay đổi các mặt hàng sản phẩm phù hợp với bối cảnh mới. Tuy 

nhiên, trong quá trình vận động biến đổi, ngành nghề sơn cổ truyền cũng phải đối 

mặt với không ít khó khăn thách thức mà nếu thiếu vai trò điều tiết của Nhà nước 

chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng hoạt động tự phát ở các làng nghề, nhiều giá trị có 

nguy cơ bị mai một và mất đi trong một tương lai không xa.  

Trước xu thế biến đổi nhiều mặt đã và đang diễn ra ngày càng sâu sắc của 

nghề thủ công truyền thống ở khu vực Hà Nội, việc tìm hiểu, nắm bắt được sự vận 

động biến đổi (bao gồm bản chất, tác nhân và hệ quả) của nghề sơn truyền thống ở 

các làng nghề Bối Khê và Vũ Lăng, qua đó định hướng cho ngành nghề này phát 

triển dựa trên các cứ liệu khoa học là một trong những yêu cầu cấp thiết và có ý 

nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp gìn giữ và phát huy di sản văn hóa dân tộc cũng 

như công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội ở nông thôn trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh này, việc đi tìm và tôn 

vinh những làng nghề truyền thống đang bị lu mờ dần trong tâm trí của người Việt 

ở xã hội đương đại như các làng nghề Bối Khê và Vũ Lăng lại càng trở nên có ý 

nghĩa hơn lúc nào hết.  

Nghề sơn và làng nghề sơn vốn là đề tài khoa học có sức hấp dẫn với không 

ít nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu dưới nhiều góc độ, phạm 

vi và ở nhiều mức độ khác nhau. Trước tiên, có thể kể tới các bộ chính sử của nước 

ta có đề cập những vấn đề liên quan đến nghề sơn như Đại Việt sử ký toàn thư [66, 

67], Đại Nam nhất thống chí [92], Khâm định Việt sử thông giám cương mục [93]… 

và các công trình nghiên cứu của người nước ngoài như Những cây sơn ở Đông 

Dương của CH. Crevost [19], Sơn và dầu sơn Bắc Bộ - Trung Quốc - Nhật Bản của 

G. Dumontier [39], Một chuyến du hành đến Đàng Ngoài năm 1688 của William 
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Dampier [125], Miêu tả vương quốc Đàng Ngoài của Samuel Baron [95]. Đây có 

thể coi đó là nguồn sử liệu gốc cần phải tiếp cận đầu tiên khi nghiên cứu về nghề 

sơn nói chung và biến đổi nghề sơn nói riêng. 

Thứ hai là những công trình nghiên cứu có ít nhiều thông tin đề cập đến nghề 

và làng nghề sơn với ý nghĩa là giới thiệu khái quát về lịch sử ngành nghề này trong 

tổng thể nhiều nghề thủ công truyền thống khác như Truyện các ngành nghề (Tạ 

Phong Châu chủ biên) [18]; Lược truyện thần tổ các ngành nghề của Vũ Ngọc 

Khánh [59], Nghề thủ công truyền thống và các vị tổ nghề của Trần Quốc Vượng và 

Đỗ Thị Hảo [123]… 

Tiếp đến là những công trình nghiên cứu chuyên sâu thiên về khảo tả chất 

liệu, kỹ thuật của nghề sơn Việt Nam nói chung và nghề sơn ở các làng nghề truyền 

thống nói riêng như Kỹ thuật sơn mài của Phạm Đức Cường [31]; Nghề sơn với 

nghệ thuật trang trí ứng dụng ở Việt Nam của Trần Thị Tuyết Hạnh [40]; Tổng tập 

nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam - Tập 6: Nghề chế tác đá, nghề sơn và 

một số nghề khác do Trương Minh Hằng chủ biên [43]; Nghề sơn cổ truyền Việt 

Nam của Lê Huyên [52]; Làng nghề sơn quang Cát Đằng của Nguyễn Lan Hương 

[54]; Sơn mài Bình Dương - chất liệu và nghệ thuật thể hiện của Nguyễn Văn Minh 

[73];  Kỹ thuật, chất liệu của sơn mài Việt Nam và Nhật Bản thế kỷ XX của Đặng 

Thị Thu Hiền [44]; Sơn ta và nghề sơn truyền thống Việt Nam của nhiều tác giả 

[115] v.v... 

Một số làng nghề làm sơn nổi tiếng ở khu vực Hà Nội đã thu hút được sự chú 

ý của các nhà nghiên cứu với nội dung chủ yếu là khảo tả hoạt động của làng nghề  

trong quá khứ và hiện tại như: Nghề sơn cổ truyền ở Bình Vọng và Hạ Thái của 

Trương Duy Bích và Trương Minh Hằng [6]; Làng nghề Sơn Đồng của Trương Duy 

Bích và Nguyễn Thị Hương Liên [7]; Nghề sơn truyền thống làng Hạ Thái - xã 

Duyên Thái - huyện Thường Tín - tỉnh Hà Tây của Nguyễn Xuân Nghị [74]; Văn 

hóa làng Hạ Thái của Hoàng Thị Tố Quyên [94] v.v...   

Tìm hiểu nghề sơn và làng nghề sơn truyền thống ở Việt Nam dưới góc độ 

biến đổi bước đầu là chủ đề quan tâm của một số nhà nghiên cứu. Có thể kể đến ba 
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công trình tiêu biểu là những luận án tiến sĩ đã bảo vệ thành công, đều thuộc chuyên 

ngành Văn hóa dân gian và chủ yếu sử dụng phương pháp tiếp cận của chuyên 

ngành này như tiếp cận không gian văn hóa, tiếp cận thành tố văn hóa... Trước tiên 

là luận án Nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây của Nguyễn Xuân Nghị, được bảo vệ 

năm 2008, công trình sau đó cũng được xuất bản thành sách có cùng tên [75]. Đối 

tượng nghiên cứu của luận án là nghề sơn truyền thống ở Hà Tây cũ (nay là Hà Nội) 

với hệ thống các làng nghề sơn đang và đã từng hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong 

đó tập trung khảo sát chủ yếu ba làng nghề được đánh giá là những làng nghề sơn 

truyền thống tiêu biểu của tỉnh Hà Tây cũ là Bình Vọng, Hạ Thái và Sơn Đồng. 

Nhìn tổng thể, công trình này đã phác họa thành công diện mạo nghề sơn truyền 

thống tỉnh Hà Tây thông qua việc miêu tả khá chi tiết nghề sơn ở một số làng nghề 

tiêu biểu. Đặc biệt, đóng góp đáng kể nhất của luận án là đề cập đến những biến đổi 

đã và đang diễn ra ở nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây thông qua trường hợp ba 

làng Bình Vọng, Hạ Thái và Sơn Đồng. Tác giả nhận định rằng: xét trên bình diện 

rộng, nghề sơn ở Hà Tây trong lịch trình thời gian luôn có sự biến động. Có những 

làng, nghề sơn được hình thành từ rất sớm xong lại bị lụi tàn, có làng thì nghề sơn 

được tiếp nhận sau nhưng lại duy trì được và phát triển nhân rộng ra các làng mới. 

Sự biến động của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội qua nhiều thời kỳ cũng đồng 

hành với sự vận động, biến đổi của nghề sơn tỉnh Hà Tây ở nhiều khía cạnh như 

biến đổi về hoạt động nghề, về kỹ thuật, về chất liệu, mẫu mã sản phẩm, về tư duy 

hoạt động nghề, về kinh tế, xã hội, môi trường...  

Tiếp theo sau công trình Nghề sơn truyền thống tỉnh Hà Tây của Nguyễn Xuân 

Nghị là luận án Nghề sơn quang Cát Đằng (truyền thống và biến đổi) của Nguyễn 

Lan Hương được bảo vệ năm 2009. Công trình này sau đó đã được xuất bản thành 

sách dưới tên gọi Làng nghề sơn quang Cát Đằng xưa và nay [57]. Bằng cách áp 

dụng các lý thuyết và phương pháp tiếp cận của chuyên ngành văn hóa dân gian, công 

trình đã tái hiện diện mạo nghề và làng nghề sơn quang truyền thống Cát Đằng ( xã 

Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) trong sự vận động không ngừng theo thời 

gian, qua đó đánh giá vị trí của làng nghề này trong hệ thống các làng nghề ở châu 


